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TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ BẢNG ĐIỂM SINH VIÊN HỌC KỲ … NĂM 201… -201…
QUỸ HỌC BỔNG VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM KUMHO ASIANA

1. Tổng số sinh viên trong danh sách nhận học bổng : … người (tính đến T5/2017)
2. Kết quả đánh giá bảng điểm sinh viên
	STT
	Họ tên
	Ngày sinh
	Khoa
	Năm thứ
	Điểm HK1
16-17
	Ghi chú
	Nhận xét

	1
	
	
	
	4
	7/10
	Sinh viên dự kiến  tốt nghiệp tháng…*
	Đạt

	2
	
	
	
	4
	3/4
	Sinh viên dự kiến tốt nghiệp tháng…*
	Đạt

	3
	
	
	
	
	8/10
	Loại 1 lần (HK1 15-16)
	Đạt

	4
	
	
	
	
	3.2/4
	Loại 1 lần (HK1 14-15)
Thái độ học tập chưa tốt
	Loại

	5
	
	
	
	
	
	Loại 2 lần (HK1 15-16, HK2 15-16)
Sinh viên hoàn cảnh khó khăn
	Đạt

	6
	
	
	
	
	
	Loại 2 lần (HK1 14-15, HK2 15-16)
	Loại


* Mục “Sinh viên dự kiến tốt nghiệp” chỉ cần thống kê 1 lần/năm vào mỗi học kỳ 2

3. Sinh viên bổ sung thay thế :  
	STT
	Họ tên
	Ngày sinh
	Khoa
	Năm thứ
	Ngân hàng
	Số tài khoản
	Số điện thoại
	Lý do

	1
	
	
	
	
	**
	
	
	Điểm TB: 8.2/10
Hoàn cảnh khó khăn

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	


** Ưu tiên Tài khoản ngân hàng Vietinbank trước rồi đến các tài khoản ngân hàng khác (Tài khoản ngân hàng bắt buộc phải mang tên đúng sinh viên được nhận học bổng)
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